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TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
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Điểm
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vấn

Điểm
ưu tiên
(nếu có)

Tổng điểm

Nam Nữ Bằng số Bằng chữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10

1 Hoàng Thị Minh An 23/9/1998 Xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa Bác sĩ y khoa Bác sĩ hạng III 92 92 Chín mươi hai

2 Phùng Thị Huyền Anh 27/10/1997 Xã Xuân Khang, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa Bác sĩ y khoa Bác sĩ hạng III 93.25 93.25 Chín mươi ba phẩy hai mươi lăm

3 Nguyễn Văn Đông 08/9/1998 Xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa Bác sĩ y khoa Bác sĩ hạng III 85 85 Tám mươi lăm

4 Đặng Thị Huệ 27/10/1997 Xã Yên Dương, huyện Hà Trung, tình Thanh Hóa Bác sĩ y khoa Bác sĩ hạng III 92 92 Chín mươi hai

5 Lê Thị Quỳnh Nga 24/02/1996 Xã Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tình Thanh Hóa Bác sĩ y khoa Bác sĩ hạng III 90 90 Chín mươi

6 Tống Trần Phú 04/6/1997 Xã Hà Bắc, huyện Hà Trung, tình Thanh Hóa Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III 93 93 Chín mươi ba

7 Nguyễn Thị Cẩm Tú 19/7/1998 Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tình Thanh Hóa Bác sĩ y khoa Bác sĩ hạng III 99 99 Chín mươi chín
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